
DANH SÁCH TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH 

STT Lớp Tên học sinh ID Password 

1 12A4 HỒ THỊ THÚY  AN agy0cr AGY0CR 

2 12A4 HOÀNG NGỌC KHÁNH  AN agy0h9 AGY0H9 

3 12A4 BÙI KHẮC HẢI  BẰNG agy0bp AGY0BP 

4 12A4 NGUYỄN MINH  CẢNH agy0ii AGY0II 

5 12A4 NGUYỄN NGỌC BẢO  CHÂU agy0f1 AGY0F1 

6 12A4 NGUYỄN TẤN  ĐẠT agy0im AGY0IM 

7 12A4 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT agy0he AGY0HE 

8 12A4 TRƯƠNG NGUYỄN THỊ THÙY  DƯƠNG agy0cv AGY0CV 

9 12A4 TRẦN HUỲNH KHÁNH  DUY agy0jk AGY0JK 

10 12A4 TRƯƠNG KHÁNH  HÒA agy0bw AGY0BW 

11 12A4 PHẠM ĐĂNG  KHOA agy0fb AGY0FB 

12 12A4 NGUYỄN QUỐC ĐÌNH  KHÔI agy0ip AGY0IP 

13 12A4 HUỲNH  KHƯƠNG agy0e6 AGY0E6 

14 12A4 HUỲNH THẾ  KIỆT agy0fc AGY0FC 

15 12A4 NGUYỄN BÙI THIÊN  KIM agy0e7 AGY0E7 

16 12A4 NGUYỄN THANH  LIÊM agy0gm AGY0GM 

17 12A4 NGUYỄN HOÀNG TRÚC  LINH agy0c1 AGY0C1 

18 12A4 HUỲNH THỊ KIỀU  MI agy0ix AGY0IX 

19 12A4 NGUYỄN THỊ KIM  NGÂN agy0gq AGY0GQ 

20 12A4 NGUYỄN KHẢI HOÀN  NHẪN agy0gt AGY0GT 

21 12A4 LÊ THỊ BÍCH  NHƯ agy0c8 AGY0C8 

22 12A4 HỒ THỊ TUYẾT  NHUNG agy0gv AGY0GV 

23 12A4 TRƯƠNG PHẠM KIỀU  OANH agy0eg AGY0EG 

24 12A4 NGUYỄN TẤN  PHÁT agy0d9 AGY0D9 

25 12A4 TRẦN NGỌC  PHONG agy0fm AGY0FM 

26 12A4 NGUYỄN HOÀNG  PHÚC agy0gw AGY0GW 

27 12A4 NGUYỄN BÉ  QUÀNG agy0ek AGY0EK 

28 12A4 NGUYỄN HỒ HỒNG  THẮM agy0i1 AGY0I1 

29 12A4 NGUYỄN TRỌNG  THIỆN agy0fu AGY0FU 

30 12A4 CHÂU GIA  THUẬN agy0di AGY0DI 

31 12A4 LÊ THỊ THANH  THÚY agy0k7 AGY0K7 

32 12A4 ĐẶNG THỊ CẨM  TIÊN agy0eq AGY0EQ 

33 12A4 VÕ THỊ DIỄM  TIÊN agy0k9 AGY0K9 

34 12A4 ĐINH MINH  TRÍ agy0kc AGY0KC 

35 12A4 DƯƠNG CẨM  TÚ agy0kg AGY0KG 

36 12A4 LÊ DƯƠNG HOÀNG  TUẤN agy0jd AGY0JD 

37 12A4 TRẦN KHÁNH  TƯỜNG agy0i8 AGY0I8 

38 12A4 NGUYỄN KIM  TUYỀN agy0cm AGY0CM 

39 12A4 NGUYỄN HỮU THÚY  UYÊN agy0cn AGY0CN 

40 12A4 NGUYỄN DUNG HÀ  VY agy0dt AGY0DT 

41 12A4 NGUYỄN LÊ TƯỜNG  VY agy0h7 AGY0H7 

42 12A4 PHAN THỊ THỦY  VY agy0g2 AGY0G2 

43 12A4 HỒ THỊ MỸ  YẾN agy0ez AGY0EZ 

44 12A4 NGUYỄN THỊ HOÀNG  YẾN agy0g3 AGY0G3 

 


